
STT Xuất xứ

Phân 

nhóm theo 

thông tư 

14/2020/ 

TT-BYT

Đơn 

vị 

tính

Số 

lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

1 BTL/Anh 3 Cái 2 430.000.000 860.000.000

2 BTL/Anh 3 Cái 5 80.000.000 400.000.000

3 Hàn Quốc 6 Cái 4 33.000.000 132.000.000

4 Mỹ 3 Cái 1 78.000.000 78.000.000

5 Việt Nam 6 Cái 6 35.000.000 210.000.000

6 Trung Quốc
Không 

phân nhóm
Cái 6 5.000.000 30.000.000

1.710.000.000

Máy laze nội mạch

Xe đạp gắng sức

*Ghi chú: Đơn giá đề nghị phê duyệt nêu trên, Bệnh viện Y Dược cổ truyển tỉnh Hà Giang đã lấy theo giá tại 

Chứng thư thẩm định giá số: 22P01TĐ0929 ngày 22/11/2022 của Công ty Cổ phần thẩm định giá và đầu tư tài 

chính Bưu điện. Giá đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng và bảo hành tại 

Bệnh viện Y Dược cổ truyển tỉnh Hà Giang./.

Tổng dự toán

Tổng giá trị bằng chữ: Một tỷ bảy trăm mười triệu đồng.

Máy máu lắng

                SỞ Y TẾ HÀ GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỆNH VIỆN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc

Hà Giang, ngày 09 tháng 12 năm 2022

BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN

                    Tên gói thầu: Mua Máy móc, Trang thiết bị y tế phục vụ công tác chuyên môn             

                       tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Hà Giang

Tên Máy móc, Trang thiết bị y 

tế được phê duyệt tại Quyết 

định 2235/QĐ-UBND ngày 

09/12/2022 của UBND tỉnh Hà 

Giang

Giường kéo dãn lưng cổ

Máy siêu âm điều trị

Máy điện xung giác hút

(Kèm theo tờ trình số:            /TTr-BV ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Hà 

Giang)




		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-12-09T14:59:01+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
	Nguyễn Công Thành<ncthanh.syt@hagiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-12-09T15:24:25+0700
	Tỉnh Hà Giang
	Bệnh viện Y Dược cổ Truyền<bvyduoccotruyen.syt@hagiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-12-09T15:24:39+0700
	Tỉnh Hà Giang
	Bệnh viện Y Dược cổ Truyền<bvyduoccotruyen.syt@hagiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




